
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /SGDĐT-GDPT 

V/v thông báo danh sách học sinh 

không đủ điều kiện tuyển thẳng vào 

lớp 10 THPT năm học 2025 – 2026 

Quảng Ninh, ngày     tháng 5 năm 2025 

Kính gửi:  

− Các trường có cấp trung học phổ thông; 

− Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông (Quy chế tuyển sinh); 

Căn cứ hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; 

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tuyển thẳng của Hội đồng duyệt 

kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 – 20261; 

 Sở GDĐT thông báo danh sách học sinh không đủ điều kiện tuyển thẳng 

(chi tiết tại danh sách đính kèm) bao gồm các trường hợp không đúng đối tượng 

theo quy định tại khoản d Điều 14 Quy chế tuyển sinh2 và trường hợp có quy định 

riêng của Bộ GDĐT, cụ thể: 

− Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc – do Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức; Hội thi Tin học trẻ toàn 

quốc – do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, Bộ GDĐT có phối hợp 

tổ chức3. 

− Các giải thể thao, nghệ thuật, văn hóa – do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, các Cục, Tổng cục, Liên đoàn thể thao chuyên ngành tổ chức không có sự 

phối hợp tổ chức với Bộ GDĐT4. 

 
1 Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập 

Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2025 – 2026; 
2 “Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ và cơ 

quan ngang Bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, 

thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kĩ thuật”. 
3 Nghị quyết 08/2021/QH15 và Nghị quyết 176/2025/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ 

nhiệm kỳ Quốc Hội khóa XV; 
4 Bao gồm: Giải Shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc, Pencak Silat, giải cờ vua, 

giải cờ tướng, danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc. 
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− Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", Bộ GDĐT có quy 

định không sử dụng kết quả cuộc thi để xét tuyển thẳng học sinh vào lớp 105. 

Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT và trường trung học phổ thông có học 

sinh đăng ký tuyển thẳng: Thông tin đầy đủ đến học sinh và cha mẹ học sinh về 

kết quả xét tuyển thẳng, đặc biệt là các trường hợp không đủ điều kiện để tránh 

hiểu sai quy định, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và gia đình học sinh. 

Các vướng mắc trong quá trình triển khai, đề nghị liên hệ Phòng Giáo dục 

phổ thông – Sở GDĐT để được hỗ trợ kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trịnh Đình Hải 

 

  

 
5  Công văn số 6103/BGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2021 về việc triển khai cuộc thi "An toàn giao 

thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022; 
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DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo công văn số             /SGDĐT-GDPT ngày      tháng 5 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 Stt 
Họ và tên  

học sinh 

Mã định danh 

(CSDL DC) 
Ngày sinh Trường THCS 

Trường 

xét tuyển 

Đăng ký tuyển 

thẳng diện 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Kim Chi 031310009856 19/01/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 

có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 

thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10 

2 Nguyễn Duy Minh 022210010946 01/10/2010 
THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 

KH&KTViệt Nam tổ chức (không phải cơ 

quan ngang Bộ) 

3 
Đào Trịnh Anh 

Thư 
022310003446 11/11/2010 

THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 

KH&KTViệt Nam tổ chức (không phải cơ 

quan ngang Bộ) 

4 Vũ Gia Bảo 022210005390 10/12/2010 
THCS Trần 

Quốc Toản 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Huy chương giải vô định cờ vua Cúp các 

CLB Quốc gia, do Liên đoàn cờ Việt Nam 

tổ chức 

5 Trần Hương Giang 022310008742 15/09/2010 
THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 

có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 

thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10 

6 
Nguyễn Khánh 

Ngọc 
022310003425 14/03/2010 

THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 

KH&KTViệt Nam tổ chức (không phải cơ 

quan ngang Bộ) 

7 
Vũ Nguyễn Đức 

Huy 
022210007269 19/11/2010 

THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 

KH&KTViệt Nam tổ chức (không phải cơ 

quan ngang Bộ) 

8 Bùi Quỳnh Như 022310003786 03/05/2010 
THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải QG STTTNNĐ do Liên hiệp các Hội 

KH&KTViệt Nam tổ chức (không phải cơ 

quan ngang Bộ) 
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 Stt 
Họ và tên  

học sinh 

Mã định danh 

(CSDL DC) 
Ngày sinh Trường THCS 

Trường 

xét tuyển 

Đăng ký tuyển 

thẳng diện 
Ghi chú 

9 Phạm Trung Khải 022210001700 24/10/2010 
THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu, 

do Bộ VHTT&DL tổ chức 

10 
Nguyễn Hoàng 

Yến 
022310012634 28/06/2010 

THCS Lê Văn 

Tám - Hạ Long 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

11 Trịnh Lan Anh 062310004404 09/03/2010 
THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

12 Vũ Ngân Hà 022310000499 18/08/2010 
THCS Trọng 

Điểm 

THPT 

Hòn Gai 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

13 Lại Thu Hà 022310002905 04/08/2010 
THCS Nguyễn 

Văn Thuộc 

THPT 

Ngô 

Quyền 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 

có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 

thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10 

14 
Nguyễn Huy 

Hoàng 
022210001312 05/11/2010 

THCS Quang 

Hanh 

THPT Lê 

Quý Đôn 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải vô địch cờ tướng do Tổng cụ thể thao, 

bộ VH, TT và DL tổ chức 

15 Bùi Gia Linh 022310007039 16/08/2010 
THCS Nguyễn 

Trãi 

THPT 

Uông Bí 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 

có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 

thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10 

16 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
022310007931 06/09/2010 

THCS Trần 

Quốc Toản - 

Uông Bí 

THPT 

Uông Bí 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

17 
Diệp Thị Kim 

Ngân 
022310000290 11/09/2010 

THCS Bình 

Khê 

THPT Lê 

Chân 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

18 Vũ Minh Tú 022310005004 07/03/2010 
THCS Bình 

Khê 

THPT 

Đông 

Triều 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 
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 Stt 
Họ và tên  

học sinh 

Mã định danh 

(CSDL DC) 
Ngày sinh Trường THCS 

Trường 

xét tuyển 

Đăng ký tuyển 

thẳng diện 
Ghi chú 

19 Hoàng Ngọc Hà 022310000251 20/08/2010 
THCS Đức 

Chính 

THPT 

Đông 

Triều 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đoạt giải cuộc thi "An toàn giao thông cho 

nụ cười ngày mai" do Bộ GDĐT tổ chức, 

có quy định: Không sử dụng kết quả cuộc 

thi để xét tuyển thẳng vào lớp 10; 

Đạt giải Shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ 

thể thao toàn quốc, do Cục thể dục thể thao, 

Bộ VH,TT&DL tổ chức; 

20 Nguyễn Tùng Lâm 022310011444 09/10/2010 
THCS Nguyễn 

Du 

THPT 

Đông 

Triều 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

21 Hoàng Minh Thư 022310011378 22/04/2010 
THCS Xuân 

Sơn 

THPT 

Đông 

Triều 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

22 
Phạm Trang 

Nhung 
022310000404 16/11/2010 

THCS Mạo Khê 

II 

THPT 

Hoàng 

Quốc 

Việt 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

23 Bùi Hà Linh 001310023430 30/04/2010 THCS Kim Sơn 

THPT 

Hoàng 

Quốc 

Việt 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 

(do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

chủ trì tổ chức, có sự phối hợp của Bộ 

GDĐT. Tuy nhiên, Trung ương Đoàn 

không phải là cơ quan ngang Bộ) 

24 Đỗ Minh Tuấn 022210000681 07/07/2010 THCS Kim Sơn 

THPT 

Hoàng 

Quốc 

Việt 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 

(do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

chủ trì tổ chức, có sự phối hợp của Bộ 

GDĐT. Tuy nhiên, Trung ương Đoàn 

không phải là cơ quan ngang Bộ) 

25 
Nguyễn Huyền 

Phương 
022310011159 07/07/2010 

THCS Mạo Khê 

II 

THPT 

Hoàng 

Quốc 

Việt 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 
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 Stt 
Họ và tên  

học sinh 

Mã định danh 

(CSDL DC) 
Ngày sinh Trường THCS 

Trường 

xét tuyển 

Đăng ký tuyển 

thẳng diện 
Ghi chú 

26 Vũ Hà Chi 022310005550 23/12/2010 
THCS Hồng 

Thái Đông 

THPT 

Hoàng 

Hoa 

Thám 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Học sinh đạt giải QG Khiêu vũ TT  
(Bộ GDĐT không tham gia phối hợp tổ chức) 

27 Bùi Minh Tiến 022210004683 01/01/2010 
THCS Hoàng 

Quế 

THPT 

Hoàng 

Hoa 

Thám 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 

(do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

chủ trì tổ chức, có sự phối hợp của Bộ 

GDĐT. Tuy nhiên, Trung ương Đoàn 

không phải là cơ quan ngang Bộ) 

28 Vũ Thị Anh Thư 022310008441 23/05/2010 
THCS Minh 

Thành 

THPT 

Đông 

Thành 

HS đạt giải QG 

VH, VN, TDTT, 

KHKT 

Giải Pencak Silat do Cục thể thao, Bộ 

VHTTDL tổ chức 

(Danh sách có 28 học sinh) 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T08:35:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Nguyễn Văn Triều<nguyenvantrieu.gdpt@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T08:51:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Trương Thị Thúy Vân<phonggdpt.soquangninh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T09:03:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trịnh Đình Hải<trinhdinhhai.pgd@quangninh.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T09:06:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T09:06:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T09:06:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T09:06:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-27T09:06:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<sgddt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




